
DANH SÁCH
Kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của chỉ tiêu năm 2023

(Kèm theo Thông báo số 07/TB- UBND ngày 23/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)

Số
TT

Giới
tính Họ và tên Chức vụ, đơn vị

công tác

Trình độ
chuyên

môn

 Lương hiện hưởng

Thành tích
đạt được

Đề nghị nâng bậc lương

Kết quả đánh
giá, phân loại

trong thời
gian giữ bậc

lương

Ghi chú
Ngạch/chứ

c danh Mã số

Bậc
trong
ngạch
hoặc
trong
chức
danh
hiện
giữ

Hệ số
lương
ở bậc
hiện
giữ

Thời gian
tính nâng
bậc lương

lần sau

Ngạch/chức
danh Mã số

Bậc
lương

sau
nâng
bậc

Hệ số
mới
được
nâng
bậc

Thời gian tính
nâng bậc

lương lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I  Danh sách đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng

1 ông Trần Văn Cường
Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân thị
trấn Tân Yên

ĐH Chuyên
viên 01.003 1/9 2,34 08/02/2021

Bằng khen của
Ban Thường
vụ Tỉnh ủy

Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 08/02/2023

Năm 2021,
2022 hoàn

thành xs nhiệm
vụ; Năm 2023
hoàn thành xs

nhiệm vụ

2 ông Hoàng Hải Hà Giáo viên trường
THCS Tân Yên ĐH

Giáo viên
THCS
hạng II

V.07.04.31 2/8 4,34 01/6/2021
Đạt danh hiệu
Chiến sĩ thi
đua cấp tỉnh

Giáo viên
THCS hạng II V.07.04.31 3/8 4,68 01/6/2023

Hoàn thành
xuất sắc nhiệm

vụ

II  Danh sách đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng

1 bà Đỗ Thị Thanh Thủy
Phó Trưởng

phòng Tài chính -
Kế hoạch

ĐH Chuyên
viên 01.003 6/9 3,99 01/8/2021

Bằng khen của
Chủ tịch Ủy
ban nhân dân

tỉnh

Chuyên viên 01.003 7/9 4,32 01/11/2023 Hoàn thành tốt
nhiệm vụ
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2 ông Ma Lăng Vĩnh
Phó Trưởng Ban
Di dân tái định

cư
ĐH Chuyên

viên 01.003 8/9 4,65 01/11/2021

Bằng khen của
Chủ tịch Ủy
ban nhân dân

tỉnh

Chuyên viên 01.003 9/9 4,98 01/02/2024 Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

3 ông Cao Việt Bắc Văn phòng
HĐND&UBND ĐH Chuyên

viên 01.003 6/9 3,99 01/4/2021

Bằng khen của
Chủ tịch Ủy
ban nhân dân

tỉnh

Chuyên viên 01.003 7/9 4,32 01/7/2023 Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

4 bà Nguyễn Huyền Thanh Chuyên viên
phòng Nội vụ ĐH Chuyên

viên 01.003 4/9 3,33 20-11-2021

Bằng khen của
Chủ tịch Ủy
ban nhân dân

tỉnh

Chuyên viên 01.003 5/9 3,66 20/02/2024 Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

5 ông Tống Huy Thật
Chủ tịch Ủy ban
nhân dân xã Thái

Hòa
ĐH Chuyên

viên 01.003 4/9 3,33 20-08-2021

Bằng khen của
Chủ tịch Ủy
ban nhân dân

tỉnh

Chuyên viên 01.003 5/9 3,66 20-11-2023

Năm 2021,
2023 hoàn
thành tốt

nhiệm vụ;
2022 hoàn

thành xs nhiệm
vụ

6 ông Hứa Đức Việt

Công chức Địa
chính - Nông
nghiệp - Xây
dựng và Môi

trường xã Thái
Hòa

ĐH Chuyên
viên 01.003 6/9 3,99 01/02/2021

Bằng khen của
Chủ tịch Ủy
ban nhân dân

tỉnh

Chuyên viên 01.003 7/9 4,32 01/5/2023

Năm 2021,
2023 hoàn
thành tốt

nhiệm vụ;
2022 hoàn

thành xs nhiệm
vụ

Số
TT

Giới
tính Họ và tên Chức vụ, đơn vị

công tác

Trình độ
chuyên

môn

 Lương hiện hưởng

Thành tích
đạt được

Đề nghị nâng bậc lương

Kết quả đánh
giá, phân loại

trong thời
gian giữ bậc

lương

Ghi chú
Ngạch/chứ

c danh Mã số

Bậc
trong
ngạch
hoặc
trong
chức
danh
hiện
giữ

Hệ số
lương
ở bậc
hiện
giữ

Thời gian
tính nâng
bậc lương

lần sau

Ngạch/chức
danh Mã số

Bậc
lương

sau
nâng
bậc

Hệ số
mới
được
nâng
bậc

Thời gian tính
nâng bậc

lương lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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7 ông Triệu Văn Hóa

Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam xã Tân

Thành

ĐH Chuyên
viên 01.003 6/9 3,99 11/8/2021

Bằng khen của
Chủ tịch Ủy
ban nhân dân

tỉnh

Chuyên viên 01.003 7/9 4,32 11-11-2023 Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

8 ông Đỗ Hữu Ngọc
Chủ tịch Ủy ban
nhân dân xã Tân

Thành
ĐH Chuyên

viên 01.003 5/9 3,66 06/9/2021

Bằng khen của
Chủ tịch Ủy
ban nhân dân

tỉnh

Chuyên viên 01.003 6/9 3,99 06/12/2023

Năm 2021,
hoàn thành xs

nhiệm vụ;
Năm 2022,
2023 hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

9 ông Mạc Đông Đại
Bí thư Đoàn

TNCS Hồ Chí
Minh xã Yên Phú

ĐH Chuyên
viên 01.003 1/9 2,34 01/01/2021

Bằng khen của
Trung ương
Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh

Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 01/4/2023 Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

10 bà Phạm Thị Luyến
Chủ tịch Hội

Liên hiệp Phụ nữ
xã Yên Phú

ĐH Chuyên
viên 01.003 6/9 3,99 01/7/2021

Bằng khen của
Bộ trưởng Bộ

Công an
Chuyên viên 01.003 7/9 4,32 01/10/2023 Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

11 ông Nguyễn Đoài Thương
Phó Chủ tịch Hội
đồng nhân dân xã

Thái Sơn
ĐH Chuyên

viên 01.003 3/9 3,00 01/12/2021

Bằng khen của
Chủ tịch Ủy
ban nhân dân

tỉnh

Chuyên viên 01.003 4/9 3,33 01/3/2024 Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

Số
TT

Giới
tính Họ và tên Chức vụ, đơn vị

công tác

Trình độ
chuyên

môn

 Lương hiện hưởng

Thành tích
đạt được

Đề nghị nâng bậc lương

Kết quả đánh
giá, phân loại

trong thời
gian giữ bậc

lương

Ghi chú
Ngạch/chứ

c danh Mã số

Bậc
trong
ngạch
hoặc
trong
chức
danh
hiện
giữ

Hệ số
lương
ở bậc
hiện
giữ

Thời gian
tính nâng
bậc lương

lần sau

Ngạch/chức
danh Mã số

Bậc
lương

sau
nâng
bậc

Hệ số
mới
được
nâng
bậc

Thời gian tính
nâng bậc

lương lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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12 ông Nông Ngọc Huyền
Bí thư Đoàn

TNCS Hồ Chí
Minh xã Bình Xa

ĐH Chuyên
viên 01.003 1/9 2,34 01/12/2021

Bằng khen của
Trung ương
Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh

Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 01/3/2024 Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

13 ông Nguyễn Văn Minh Bí thư Đảng ủy
xã Minh Dân ĐH Chuyên

viên 01.003 8/9 4,65 22-07-2021

Bằng khen của
Chủ tịch Ủy
ban nhân dân

tỉnh

Chuyên viên 01.003 9/9 4,98 22/10/2023 Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

14 bà Phạm Thị Hiếu Mười
Giáo viên trường

Mầm non Tân
Yên

CĐ
Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 7/10 3,96 01/3/2021

Bằng khen của
Bộ trưởng Bộ

Giáo dục -
Đào tạo

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 8/10 4,27 01/6/2023

Năm 2021,
hoàn thành xs

nhiệm vụ;
2022, 2023

hoàn thành tốt
nhiệm vụ

15 bà Nguyễn Thị Thu
Thương

Phó Hiệu trưởng
trường Mầm non

Yên Lâm
ĐH

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 5/10 3,34 01/9/2021

Bằng khen của
Chủ tịch Ủy
ban nhân dân

tỉnh

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 6/10 3,65 01/12/2023

Năm 2021,
hoàn thành tốt

nhiệm vụ;
2022, 2023

hoàn thành xs
nhiệm vụ

16 bà Trần Thị Thu Hương
Hiệu trưởng

trường Mầm non
Thái Hòa

CĐ
Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 9/10 4,58 01/11/2021

Bằng khen của
Chủ tịch Ủy
ban nhân dân

tỉnh

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 10/10 4,89 01/02/2024
Hoàn thành

xuất sắc nhiệm
vụ

Số
TT

Giới
tính Họ và tên Chức vụ, đơn vị

công tác

Trình độ
chuyên

môn

 Lương hiện hưởng

Thành tích
đạt được

Đề nghị nâng bậc lương

Kết quả đánh
giá, phân loại

trong thời
gian giữ bậc

lương

Ghi chú
Ngạch/chứ

c danh Mã số

Bậc
trong
ngạch
hoặc
trong
chức
danh
hiện
giữ

Hệ số
lương
ở bậc
hiện
giữ

Thời gian
tính nâng
bậc lương

lần sau

Ngạch/chức
danh Mã số

Bậc
lương

sau
nâng
bậc

Hệ số
mới
được
nâng
bậc

Thời gian tính
nâng bậc

lương lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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17 bà Lê Thị Hoài Dung
Hiệu trưởng

trường Tiểu học
Yên Lâm I

ĐH Giáo viên
TH hạng II V.07.03.28 3/8 4,68 01/6/2021

Có 03 năm đạt
danh hiệu

chiến sĩ thi đua
cơ sở

Giáo viên TH
hạng II V.07.03.28 4/8 5,02 01/9/2023

Năm 2021,
2022 hoàn

thành xs nhiệm
vụ; 2023 hoàn

thành tốt
nhiệm vụ

18 ông Phạm Duy Bình
Giáo viên trường
Tiểu học Minh

Phú
ĐH

Giáo viên
TH hạng

III
V.07.03.29 5/9 3,66 01/01/2021

Bằng khen của
Chủ tịch Ủy
ban nhân dân

tỉnh

Giáo viên TH
hạng III V.07.03.29 6/9 3,99 01/4/2023

Hoàn thành
xuất sắc nhiệm

vụ

19 bà Hứa Thị Bích Huế
Phó Hiệu trưởng
trường Tiểu học

Bắc Mục
ĐH

Giáo viên
TH hạng

III
V.07.03.29 8/9 4,65 01/11/2021

Bằng khen của
Chủ tịch Ủy
ban nhân dân

tỉnh

Giáo viên TH
hạng III V.07.03.29 9/9 4,98 01/02/2024

Năm 2021,
2022 hoàn

thành xs nhiệm
vụ; 2023 hoàn

thành tốt
nhiệm vụ

20 bà Nguyễn Thị Bích Hạnh
Giáo viên trường

Tiểu học Tân
Yên

ĐH
Giáo viên
TH hạng

III
V.07.03.29 7/9 4,32 01/12/2021

Có 03 năm đạt
danh hiệu

chiến sĩ thi đua
cơ sở

Giáo viên TH
hạng III V.07.03.29 8/9 4,65 01/3/2024

Hoàn thành
xuất sắc nhiệm

vụ

21 ông Định Ngọc Sơn Viễn Giáo viên trường
THCS Bạch Xa ĐH

Giáo viên
THCS
hạng II

V.07.04.31 2/8 4,34 01/12/2021

Bằng khen của
Chủ tịch Ủy
ban nhân dân

tỉnh

Giáo viên
THCS hạng II V.07.04.32 3/8 4,68 01/3/2024

Năm 2021:
hoàn thành xs

nhiệm vụ;
2022, 2023:

hoàn thành tốt
nhiệm vụ

Số
TT

Giới
tính Họ và tên Chức vụ, đơn vị

công tác

Trình độ
chuyên

môn

 Lương hiện hưởng

Thành tích
đạt được

Đề nghị nâng bậc lương

Kết quả đánh
giá, phân loại

trong thời
gian giữ bậc

lương

Ghi chú
Ngạch/chứ

c danh Mã số

Bậc
trong
ngạch
hoặc
trong
chức
danh
hiện
giữ

Hệ số
lương
ở bậc
hiện
giữ

Thời gian
tính nâng
bậc lương

lần sau

Ngạch/chức
danh Mã số

Bậc
lương

sau
nâng
bậc

Hệ số
mới
được
nâng
bậc

Thời gian tính
nâng bậc

lương lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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22 bà Nguyễn Thị Hằng
Phó Hiệu trưởng

trường THCS
Đức Ninh

ĐH
Giáo viên

THCS
hạng II

V.07.04.31 2/8 4,34 01/12/2021

Bằng khen của
Chủ tịch Ủy
ban nhân dân

tỉnh

Giáo viên
THCS hạng II V.07.04.32 3/8 4,68 01/3/2024

Năm 2021,
2023 hoàn

thành xs nhiệm
vụ; 2022  hoàn

thành tốt
nhiệm vụ

23 bà Bùi Thị Hoài Giáo viên trường
THCS Tân Loan ĐH

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 6/9 3,99 01/3/2021

Có 03 năm đạt
danh hiệu

chiến sĩ thi đua
cơ sở

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 7/9 4,32 01/6/2023

Hoàn thành
xuất sắc nhiệm

vụ

24 bà Ngô Thị Lan Giáo viên trường
THCS Tân Loan ĐH

Giáo viên
THCS
hạng II

V.07.04.31 2/8 4,34 01/10/2021

Bằng khen của
Chủ tịch Ủy
ban nhân dân

tỉnh

Giáo viên
THCS hạng II V.07.04.31 3/8 4,68 01/01/2024

Năm 2021,
2022 hoàn

thành xs nhiệm
vụ; 2023 hoàn

thành tốt
nhiệm vụ

25 ông Vũ Trung Thành
Giáo viên trường

THCS Yên
Hương

ĐH
Giáo viên

THCS
hạng II

V.07.04.31 2/8 4,34 01/4/2021

Có 03 năm đạt
danh hiệu

chiến sĩ thi đua
cơ sở

Giáo viên
THCS hạng II V.07.04.31 3/8 4,68 01/7/2023

Năm 2021,
hoàn thành xs

nhiệm vụ;
2022, 2023

hoàn thành tốt
nhiệm vụ

26 bà Nguyễn Thị Nhung Giáo viên trường
THCS Tân Yên ĐH

Giáo viên
THCS
hạng II

V.07.04.31 3/8 4,68 01/12/2021

Bằng khen của
Tổng Liên

đoàn lao động
Việt Nam

Giáo viên
THCS hạng II V.07.04.31 4/8 5,02 01/3/2024

Hoàn thành
xuất sắc nhiệm

vụ

Số
TT

Giới
tính Họ và tên Chức vụ, đơn vị

công tác

Trình độ
chuyên

môn

 Lương hiện hưởng

Thành tích
đạt được

Đề nghị nâng bậc lương

Kết quả đánh
giá, phân loại

trong thời
gian giữ bậc

lương

Ghi chú
Ngạch/chứ

c danh Mã số

Bậc
trong
ngạch
hoặc
trong
chức
danh
hiện
giữ

Hệ số
lương
ở bậc
hiện
giữ

Thời gian
tính nâng
bậc lương

lần sau

Ngạch/chức
danh Mã số

Bậc
lương

sau
nâng
bậc

Hệ số
mới
được
nâng
bậc

Thời gian tính
nâng bậc

lương lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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III  Danh sách đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng

1 ông Trần Văn Bảo

Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam xã Phù
Lưu

ĐH Chuyên
viên 01.003 5/9 3,66 01/8/2021

có 02 năm đạt
danh hiệu

chiến sĩ thi đua
cơ sở

Chuyên viên 01.003 6/9 3,99 01/02/2024
Hoàn thành
xuất sắc nhiệm
vụ

IV Danh sách không đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn Lý do

1 ông Phạm Văn Chầm
Công chức Văn

phòng - Thống kê
xã Yên Lâm

ĐH Chuyên
viên 01.003 5/9 3,66 27-04-2022

Bằng khen của
Chủ tịch Ủy
ban nhân dân

tỉnh

Do tính đến ngày 31 tháng 12 của năm 2023 còn thiếu 15 tháng để được nâng bậc lương
thường xuyên (theo quy định là còn thiếu dưới 12 tháng trở xuống)

2 ông Nguyễn Ngọc Lâm
Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân xã

Yên Lâm
ĐH Chuyên

viên 01.003 6/9 3,99 01-08-2022

Bằng khen của
Chủ tịch Ủy
ban nhân dân

tỉnh

Do tính đến ngày 31 tháng 12 của năm 2023 còn thiếu 19 tháng để được nâng bậc lương
thường xuyên (theo quy định là còn thiếu dưới 12 tháng trở xuống)

3 bà Bùi Thị Duyên
Giáo viên trường

Tiểu học Phù
Loan

CĐ
Giáo viên
tiểu học
hạng IV

V.07.03.09 12/12 4,06 01/3/2022

Có 01 năm đạt
danh hiệu

chiến sĩ thi đua
cơ sở

Do đã được xếp hưởng bậc lương cuối cùng trong chức danh

4 bà Lý Thị Thanh Vĩnh
Hiệu trưởng

trường THCS
Đức Ninh

ĐH
Giáo viên

THCS
hạng II

V.07.04.31 2/8 4,34 01/12/2021

Có 02 năm đạt
danh hiệu

chiến sĩ thi đua
cơ sở

Do thời điểm nâng bậc lương không nằm trong quý I năm 2024

5 bà Ngô Thị Hương Thắm
Hiệu trưởng

trường Mầm non
Thái Sơn

ĐH
Giáo viên
Mầm non

hạng II
V.07.02.25 7/9 4,32 01/01/2022

Có 02 năm đạt
danh hiệu

chiến sĩ thi đua
cơ sở

Do tính đến ngày 31 tháng 12 của năm 2023 còn thiếu 12 tháng 01 ngày để được nâng bậc
lương thường xuyên (theo quy định là còn thiếu dưới 12 tháng trở xuống); Do thời điểm nâng
bậc lương không nằm trong quý I năm 2024

Số
TT

Giới
tính Họ và tên Chức vụ, đơn vị

công tác

Trình độ
chuyên

môn

 Lương hiện hưởng

Thành tích
đạt được

Đề nghị nâng bậc lương

Kết quả đánh
giá, phân loại

trong thời
gian giữ bậc

lương

Ghi chú
Ngạch/chứ

c danh Mã số

Bậc
trong
ngạch
hoặc
trong
chức
danh
hiện
giữ

Hệ số
lương
ở bậc
hiện
giữ

Thời gian
tính nâng
bậc lương

lần sau

Ngạch/chức
danh Mã số

Bậc
lương

sau
nâng
bậc

Hệ số
mới
được
nâng
bậc

Thời gian tính
nâng bậc

lương lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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